GIÁO ÁN SỐ: 01   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 0.

Thực hiện ngày        tháng         năm 20            đến ngày        tháng         năm 20
· Tên bài học: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

· Mục đích: Học những khái niệm cơ bản về cơ tĩnh học.

· Yêu cầu: 

· Trình bày được các khái niệm về vật rắn tuyệt đối, lực , hệ lực và ngẫu lực.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 5 phút
Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Giới thiệu môn hoc, phương pháp học.

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 0 phút 
Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 37 phút 
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện


	1
	2
	3
	4

	I

1

2

3

II

1

2


	Các khái niệm cơ bản

Vật rắn tuyệt đối

Trạng thái cân bằng của vật rắn

Lực

Các định nghĩa khác

Hệ lực

Ngẫu lực
	5’

5’

10’

10’

7’


	Dùng phương pháp  nêu vấn đề, đàm thoại kết hợp  diễn giảng 




IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Thế nào là vật rắn tuyệt đối ?

2. Lực là gì ? các yếu tố để xác định lực .

3. Phân biệt hệ lực & hợp lực?

4. Ngẫu lực là gì ? Các yếu tố xác định ngẫu lực?

    VI.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

 THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20

                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 02   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 01
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC.
· Mục đích: Học hệ thống các tiên đề tĩnh học.

· Yêu cầu: 

· Trình bày được nội dung các tiên đề tĩnh học 

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 0 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 0 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 42 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV

V
	Tiên đề về cặp lực cân bằng

Tiên đề thêm hoặc bớt những cặp lực cân bằng

Tiên đề đường chéo hình bình hành

Tiên đề lực tác dụng & phản lực tác dụng

Tiên đề hoá rắn
	5’

15’

5’

10’

7’
	Dùng phương pháp  nêu vấn đề, đàm thoại kết hợp  diễn giảng 

            


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Trình bày nội dung các tiên đề tĩnh học

2. Nêu hệ quả tiên đề 2

3. Lực tác dụng & phản lực tác dụng có phải là cặp lực cân bằng không ? tại sao ?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên
             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20

                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                    Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 03   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 02.

Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: LIÊN KẾT VÀ  PHẢN LỰC LIÊN KẾT.

· Mục đích: Học cách xác định liên kết và phản lực liên kết.

· Yêu cầu: 

· Xác định được các loại liên kết (tên gọi, vẽ qui ước, biểu diễn phản lực liên kết).

· Trình bày được tiên đề 6 & vận dụng để xác định hệ lực tác dụng lên vật
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 
· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian:  3 phút
Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: củng cố bài 
1. Trình bày nội dung hệ thống các tiên đề tĩnh học ?   Nêu hệ quả tiên đề 2

2. Lực tác dụng & phản lực tác dụng có phải là cặp lực cân bằng không ? tại sao 
III.  GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian:  37 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

1

2

3

4

III
	Vật tự do & vật chịu liên kết

Các liên kết thường gặp

Liên kết tựa

Liên kết dây mềm

Liên kết thanh 

Liên kết bản lề

Giải phóng liên kết 

Các ví dụ & bài toán áp dụng
	5’

20’

2’

10’
	Dùng phương pháp nêu vấn đề + đàm thoại kết hợp giảng giải




IV.   TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian:  3 phút.
V.    CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 


1. Phản lực liên kết là gì ?  Nêu các tính chất của phản lực liên kết

2. Trình bày định nghĩa & cách xác định phản lực của các liên kết cơ bản .

3. Thế nào là giải phóng liên kết ?  phát biểu tiên đề giải phóng liên kết

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


    THÔNG QUA TỔ MÔN                                         
Ngày       tháng       năm 20

                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                      Dương Thị Hồng

 GIÁO ÁN SỐ: 04   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 03
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: CÁC HỆ QUẢ
· Mục đích: Học các  hệ quả của tiên đề tĩnh học và ứng dụng trong việc giải BT CLT.

· Yêu cầu: 

· Trình bày được các hệ quả của hệ tiên đề tĩnh học

· Trình bày được định lý ba lực cân bằng , định lý hợp các lực đồng qui và định lý biến đổi ngẫu lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian:  0 phút.
· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 

· Học bài và làm bài đầy đủ.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 0 phút  
Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 42 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV

V
	Hệ quả 1

Hệ quả 2

Định lý ba lực cân bằng

Hợp các lực đồng qui

Các định lý biến đổi tương đương ngẫu lực
	3’

3’

5’

26’

5’
	 Dùng phương pháp  nêu vấn đề kết hợp  diễn giảng với đàm thoại




IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

 Nhắc nhở sinh viên về đọc thêm giáo trình và làm thêm BT ở nhà

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày       tháng       năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 05   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 04.

Thực hiện ngày        tháng         năm             đến  ngày        tháng         năm

· Tên bài học: VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH CỦA HỆ LỰC PHẲNG

· Mục đích: Học cách xác định véc tơ chính và mô men chính của hệ lực phẳng

· Yêu cầu: 

· Trình bày được khái niệm về véc tơ chính và mô men chính của hệ lực phẳng

· Xác định được véc tơ chính và mô men chính của hệ lực phẳng đối với một điểm
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 2 phút                               

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 10 phút

· Dự kiến học sinh kiểm tra:








	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

1. Trình bày định lý  ba lực cân bằng .

2. Nêu các phương pháp hợp hệ lực đồng qui . Áp dụng
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 30 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

1

2

II

1

2


	Véc tơ chính của hệ lực phẳng

Định nghĩa

Xác định véc tơ chính của hệ lực 

Mô men chính của hệ lực phẳng đối với một điểm

Mô men của một lực đối với một điểm

Mô men chính của hệ lực phẳng đối với một điểm
	2’

5’

18’

5’


	  Dùng phương pháp  nêu vấn đề kết hợp  diễn giảng với đàm thoại




IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút .
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 



1. Nêu điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng

2. Nêu các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.
             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày       tháng       năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                      Dương Thị Hồng
GIÁO ÁN SỐ: 06   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 5
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học:  THU GỌN HỆ LỰC PHẲNG
· Mục đích: Học cách thu gọn hệ lực phẳng.

· Yêu cầu: 

· Trình bày được định lý dời lực  song song và định lý Varignon

· Áp dụng định lý dời lực để  thu gọn được hệ lực phẳng về một tâm

· Nêu được các dạng chuẩn của hệ lực phẳng
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 0 phút 
· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 0 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 42 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV


	Định lý dời lực song song

Thu gọn hệ lực phẳng về một tâm

Các dạng chuẩn của hệ lực phẳng

Định lý Varignon

Bài tập áp dụng
	5’

10’

5’

7’

15’
	Dùng phương pháp diễn giảng  có minh hoạ kết hợp với nêu vấn đề và đàm thoại

                  -


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Trình bày nội dung định lý dời lực song song và định lý Varignon.

2. Nêu cách thu gọn hệ lực phẳng về một tâm

3. Nêu các dạng chuẩn của hệ lực phẳng

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20                                                                                                                      
    Chữ ký giáo viên
                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng

 GIÁO ÁN SỐ: 07   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 6.

Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG  VÀ CÁC PTCB CỦA HỆ LỰC PHẲNG

· Mục đích: Học về điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực phẳng.

· Yêu cầu: 

· Nêu được điều kiện cân bằng  của hệ lực phẳng

· Liệt kê được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng

· Nêu được các điều kiện cân bằng của vật rắn không tự do
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian  10 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

1. Phát biểu định lý dời lực song song?

2. Nêu kết quả của việc thu gọn hệ lực phẳng về một tâm ?

3. Nêu các dạng chuẩn của hệ lực phẳng?.              

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian:  75 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III


	Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng

Các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng

Điều kiện cân bằng của vật rắn không tự do

Bài tập áp dụng
	5’

5’

5’

60’
	Dùng phương pháp  nêu vấn đề kết hợp  diễn giảng với đàm thoại 

Hướng dẫn HS PP giải BT cân bằng của hệ lực phẳng.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian:  3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Nêu điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng

2. Nêu các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng
3. Xem lại các bài tập đã giải
    VI.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                      Dương Thị Hồng


GIÁO ÁN SỐ: 08   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 8
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG 
· Mục đích: Học cách ứng dụng những lý thuyết đã biết để giải bài toán cơ lý thuyết.

· Yêu cầu: 

· Giải được các bài toán về cân bằng của hệ vật, đòn phẳng và vật lật và bài toán cân bằng khi có ma sát 
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian:  2 phút.
· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 15 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: Củng cố bài
1. Nêu điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng

2. Nêu  các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng.
3. Áp dụng
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 115 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III
	Bài toán cân bằng hệ vật

Bài toán ma sát

Bài toán cân bằng đòn phẳng và vật lat
	15’

40’

20’
	Dùng phương pháp diễn giảng kết hợp với nêu vấn đề và đàm thoại




IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

· Giải các bài tập trong giáo trình
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên


THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                      Dương Thị Hồng

GIÁO ÁN SỐ: 09   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 10
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN

· Mục đích: Học cách xác định véc tơ chính và mô men chính của hệ lực không gian

· Yêu cầu: 

· Trình bày được khái niệm về véc tơ chính và mô men chính của hệ lực k. gian

· Xác định được mô men của một lực đối với một điểm và đối với một trục

· Xác định được mối quan hệ giữa mô men của một lực đối với một điểm và mô men của một lực đối với một trục
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 0 phút.
· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Vệ sinh lớp học.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian  0 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 42 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II


	Véc tơ chính của hệ lực không gian

Mô men chính của hệ lực không gian đối với một điểm

Ví dụ và bài tập áp dụng
	10’

20’

12’


	Dùng phương pháp diễn giảng + đàm thoại + nêu vấn đề

GV hướng dẫn HS PP xác định vector chính và moment chính


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Trình bày cách xác định véc tơ chính và mo men chính của hệ lực không gian 

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


  THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng

GIÁO ÁN SỐ: 10   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 11
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: THU GỌN HỆ LỰC KHÔNG GIAN.
· Mục đích: Học cách thu gọn hệ lực không gian

· Yêu cầu: 

· Phát biểu và chứng minh được định lý dời lực song song

· Áp dụng được định lý dời lực song song để thu gọn được hệ lực không gian về một tâm

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 2 phút.
· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: Học và làm bài tập ở nhà
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 10 phút,  
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
1. Xác định vecter chính và moment chính của hệ lực không gian theo sơ đồ.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 30 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	  I

 II
	Định lý dời lực song song

Thu gọn hệ lực không gian về một tâm
	10’

20’
	 Dùng phương pháp đàm thoại và nêu vấn đề 




IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Phát biểu định lý dời lực song song

2. Nêu kết quả của việc thu gọn hệ lực không gian về một tâm

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng

GIÁO ÁN SỐ: 11   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 12
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: Đ. KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PTCB CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN

· Mục đích: Học điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực không gian

· Yêu cầu: 

· Trình bày được điều kiện cân bằng của hệ lực không gian 

· Nêu được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực không gian

· Áp  dụng  điều kiện cân bằng để giải các bài toán  hệ lực không gian 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian  5 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

1. Phát biểu định lý dời lực song song

2. Nêu kết quả của việc thu gọn hệ lực không gian về một tâm
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 80 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	  I

 II

 III
	Điều kiện cân bằng

Các dạng phương trình cân bằng của hệ lực không gian

Bài toán áp dụng
	5’

10’

65’


	 Dùng phương pháp  diễn giảng, đàm thoại và nêu vấn đề

Hướng dẫn giải bài tập

     


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Phát biểu và viết các dạng phương trình cân bằng của hệ lực không gian?

2. Làm các bài tập còn lại trong giáo trình 
    VI.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.
             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày     tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     GIÁO ÁN SỐ: 12   
 Số tiết: 03
Tổng số tiết đã giảng: 14

Thực hiện ngày       tháng      năm   20     đến ngày        tháng       năm 20

· Tên bài học: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM BẰNG P. PHÁP VÉC TƠ


THI GIỮA HỌC PHẦN
· Mục đích: Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp véc tơ

· Yêu cầu: 

· Xác định được các thông số của chuyển động của điểm ( phương trình chuyển động  vận tốc , gia tốc ) bằng phương pháp véc tơ

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 2 phút 
           Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 10 phút,  dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

· Củng cố bài 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 120 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	 I

 II

III


	Phương trình chuyển động của điểm

Vận tốc của điểm

Gia tốc của điểm

Thi Giữa học phần
	10’

10’

10’

90’
	 Dùng phương pháp  diễn giảng, đàm thoại và nêu vấn đề

Tự luận


IV. TỔNG KẾT BÀI: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

· Làm các bài tập còn lại trong giáo trình 

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày         tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                  Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
GIÁO ÁN SỐ: 13   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 17.

Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học:  K.SÁT CH. ĐỘNG CỦA ĐIỂM BẰNG P.P TỌA ĐỘ DESCARTES

· Mục đích: Khảo sat chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ Descartes

· Yêu cầu: 

· Xác định được các thông số của chuyển động  của điểm ( phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc ) bằng phương pháp toạ độ Descartes

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở việc học bài ở nhà.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian  15  phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
· Giải một  bài tập
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 70 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III
	Phương trình chuyển động

Vận tốc của điểm

Gia tốc của điểm

Bài tập áp dụng


	10’

10’

10’

40’


	 Dùng phương pháp  diễn giảng, đàm thoại và nêu vấn đề

Hướng dẫn học sinh làm bài tập tại lớp


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

· Làm các bài tập còn lại trong giáo trình

    VI.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                      Dương Thị Hồng

GIÁO ÁN SỐ: 14   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 19
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: K.SÁT C.ĐỘNG CỦA ĐIỂM BẰNG P.P TỌA ĐỘ TỰ NHIÊN

· Mục đích: Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên

· Yêu cầu: 

· Xác định được các  thông số chuyển động  của điểm ( phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc ) bằng phương pháp toạ độ tự nhiên.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 2 phút.
· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 10 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

· Giải một bài tập chuyển động của điểm bằng pp tọa độ Descartes
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 75 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III


	Phương trình chuyển động của điểm

Vận tốc của điểm

Gia tốc của điểm

Bài tập áp dụng


	10’

5’

5’

55’


	 Dùng phương pháp  diễn giảng, đàm thoại và nêu vấn đề

 Hướng dẫn học sinh làm bài tập tại lớp


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

· Làm các bài tập còn lại trong giáo trình

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 15   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 21.

Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG THƯỜNG GẶP

· Mục đích: Khảo sát một số chuyển động thường gặp

· Yêu cầu: 

· Áp dụng các phương pháp khảo sát chuyển động  đã học để giải một số  bài toán về các chuyển động thường gặp 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở làm bài tập ở nhà.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian  10 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

· Giải một bài tập

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 75 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II


	Chuyển động đều

Ví dụ

Chuyển động biến đổi đều

Ví dụ 

Bài tập áp dụng


	5’

10’

60’


	Dùng phương pháp diễn giảng  + đàm thoại + nêu vấn đề 

Hướng dẫn học sinh làm bài tập tại lớp.

 


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Làm các bài tập còn lại trong giáo trình 
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 16   
 Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 23
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học:  CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN

· Mục đích: Khảo sát chuyển động tịnh tiến của vật rắn

· Yêu cầu: 

· Trình bày được khái niệm , tính chất và phương pháp khảo sát chuyển động tịnh tiến của vật rắn
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian  20 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: Củng cố bài
· Giải 2 bài tập

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 20 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II


	Định nghĩa

Tính chất của chuyển động tịnh tiến


	10’

10’


	Dùng phương pháp diễn giảng  + đàm thoại + nêu vấn đề 


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CâU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Thế nào là chuyển động tịnh tiến cùa vật rắn ? cho ví dụ 

2. Nêu các tính chất của chuyển động tịnh tiến ?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                    Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 17   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 24.

Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH

· Mục đích: Khảo sát chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định

· Yêu cầu: 

· Trình bày được khái niệm về ch. động của vật rắn quay quanh trục cố định 

· Xác định được quĩ đạo , vận tốc góc , gia tốc góc của vật rắn quay quanh trục cố định

· Xác định được vận tốc dài , gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian: 0 phút

· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian: 85 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III

IV

V


	Phương trình chuyển động

Vận tốc góc

Gia tốc góc

Các chuyển động thường gặp

Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định

Bài tập áp dụng


	10’

5’

5’

10’

10’

45’
	Dùng phương pháp diễn giảng  + đàm thoại + nêu vấn đề 

Hướng dẫn học sinh làm bài tập tại lớp.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian: 3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

· Làm thêm 1 số bài tập trong giáo trình 

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.
             THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày     tháng      năm 201
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 18   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 26
Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: TỔNG HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM
· Mục đích: Học các khái niệm và tính toán các thông số trong chuyển động tổng hợp điểm

· Yêu cầu: 

· Trình bày được khái niệm về hệ qui chiếu , phân biệt được hệ qui chiếu cố định và hệ qui chiếu di động

· Phân biệt được ch. động tuyệt đối , chuyển động tương đối và chuyển động theo

· Trình bày được định lý hợp vận tốc và định lý hợp gia tốc

· Áp dụng giải được các bài toán về điểm chuyển động tổng hợp

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở: 

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian:  10 phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

1. Viết & giải thích các công thức tính vận tốc, gia tốc góc  trong chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định

2.  Học sinh lên bảng giải bài tập

III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian:  75 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III


	Định nghĩa các chuyển động

Định lý hợp vận tốc

Định lý hợp gia tốc

Bài tập áp dụng
	15’

8’

7’

45’


	Dùng phương pháp diễn giảng  + đàm thoại + nêu vấn đề 

Hướng dẫn học sinh giải bài tập           


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian:  3 phút.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Thế nào là chuyển động tịnh tiến ? cho ví dụ

2. Nêu các tính chất của chuyển động tịnh tiến

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên


 THÔNG QUA TỔ MÔN                                                        Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
     
 GIÁO ÁN SỐ: 19   
 Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 28.


        Thực hiện ngày        tháng         năm             đến ngày        tháng         năm

· Tên bài học: CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG

· Mục đích: Khảo sát chuyển động song phẳng của vật rắn

· Yêu cầu: 

· Trình bày được khái niệm, tính chất, phương pháp khảo sát chuyển động song phẳng khái niệm về tâm vận tốc tức thời , tâm gia tốc tức thời 

· Giải được bài toán về ch.động song phẳng bằng ph. pháp tâm vận tốc tức thời 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  

Thời gian: 2 phút

· Số học sinh vắng:                   Tên: 

· Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở việc học và làm bài tập ở nhà.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 

Thời gian  10  phút
· Dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

1. Thế nào là ch. động tuyệt đối , chuyển động tương đối và chuyển động theo 

2.   Trình bày định lý hợp vận tốc và định lý hợp gia tốc ? 

3.   Mời 2 học sinh lên giải bài tập trên bảng 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 

Thời gian:  75 phút
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	T.gian ( phút )
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	I

II

III


	Định nghĩa

Khảo sát chuyển động của hình phẳng

Khảo sát chuyển động của điểm thuộc hình phẳng

Bài tập áp dụng 


	10’

10’

10’

45’


	Dùng phương pháp diễn giảng  + đàm thoại + nêu vấn đề 

Hướng dẫn học sinh giải bài tập           


IV. TỔNG KẾT BÀI: 

Thời gian:  3 phút.
V. CâU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Thế nào là chuyển động song phẳng
2. Học bài và làm bài tập theo đề cương ôn tập
    VI.  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện  bài giảng trên.


    THÔNG QUA TỔ MÔN                                                   Ngày      tháng      năm 20
                                                                                                                       Chữ ký giáo viên

                     Nguyễn Duy Hải                                                                     Dương Thị Hồng
